BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 1959 /QĐ-BTP  ngày 30  tháng 7  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hải Phòng
	Trịnh Thị Dương
	9989
	
	x
	5/02/1987
	Tổ 1C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Nt 
	Nguyễn Thế Thọ
	9990
	  X
	
	30/6/1983
	Số 71/253, phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	3. 
	Nghệ An
	Đặng Thanh Sơn
	9991
	  X
	
	30/12/1977
	Phòng 1008, CT1, khu đô thi Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	4. 
	Nt 
	Vương Xuân Chung
	10.111
	 X
	
	10/6/1975
	Số 228, Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	5. 
	Bình Phước
	Trần Thị Hoàng Na
	9992
	
	X
	10/10/1976
	Số 38, Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	6. 
	Bình Dương
	Phạm Thị Thu Giang 
	9993
	
	X
	11/6/1985
	Số 136/25, đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	7. 
	Long An
	Đặng Ngọc Triển
	9994
	  X
	
	7/5/1957
	Số 95/9F, đường số 2, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	8. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Thế Hòa
	    9995
	  X
	
	01/5/1953
	Số 58/2, đường 22, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên 

	9. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Thiên Thuận
	9996
	
	X
	30/9/1957
	Số 30 phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	10. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Bùi Đình Cát
	9997
	X
	
	6/4/1953
	Tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đã là kiểm sát viên

	11. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Minh Mắn
	9998
	X
	
	20/3/1953
	Số nhà 27, ngõ 318, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	12. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Mai Huỳnh Minh
	10.000
	X
	
	1954
	Số 31, Sương Nguyệt Anh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	13. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Thúy Oanh
	10.001
	
	X
	31/7/1958
	F5, đường Ba Vì, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	14. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Khuất Văn Nga
	10.002
	X
	
	30/5/1950
	Ngõ 535, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
	Tiến sỹ luật

	15. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lý Kim Phước
	10.003
	X
	
	6/5/1950
	Số 74, đường Đống Đa, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đã là thẩm phán

	16. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đinh Quốc Hưng
	10.004
	X
	
	19/5/1953
	Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	Đã là thẩm phán

	17. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Sỹ Ngọc
	10.005
	X
	
	10/02/1953
	Số 02, Đỗ Công Tường, khóm 2, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là kiểm sát viên

	18. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thanh Quang
	10.006
	X
	
	12/01/1957
	Số 133.29A, Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp


